
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
         KHOA RĂNG HÀM MẶT                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
BẢNG THỐNG KÊ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

NĂM 2015 -2020. 
 
1. ĐỀ TÀI CẤP TỈNH (Đã nghiệm thu cấp cơ sở) 

 
STT Tên đề tài Chủ nhiệm Thời gian thực hiện Ghi chú 

1 Thực trạng và giải pháp phòng 
ngừa và điều trị bệnh răng miệng 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long  

Ts Trần Thị Phương Đan 9/2013 đến 2/2015 Thành viên tham gia 
1. Nguyễn Ngọc Thúy 
2. Trương Nhựt Khuê 
3. Đỗ Diệp Gia Huấn 
4. Lâm Nhựt Tân 
5. Bùi Thị Huyền Diệu 
6. Lê Minh Thành 
7. Phạm Hải Đăng 
8. Nguyễn Phúc Vinh 
9. Bùi Thị Ngọc Mẫn 
10.Võ Nhật Ngân Tuyền 
11. Huỳnh Thanh Tân 
12. Bs.CKI. Trần Văn Út 

 

 



2. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ 

 
STT Tên đề tài Chủ nhiệm NĂM  

THỰC 
HIỆN 

 NĂM  
NGHIỆM 

THU 
1 Đặc điểm lâm sàng, X quang sang thương quanh chóp 

răng và đánh giá bước đầu kết quả phẫu thuật cắt, nạo 
chóp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Trương Nhựt Khuê 2015- 2016 2016 

2 Đánh giá phản ứng của trẻ và phụ huynh đối với gây tê 
tại chỗ trong điều trị nha khoa tại Bệnh viện Trường Đại 
học Y Dược Cần Thơ. 

Trương Nhựt Khuê 2015-2017 2017 

3 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết 
quả điều trị bệnh nhân có răng khôn hàm dưới lệch được 
phẫu thuật bằng kỹ thuật vạt bao và vạt tam giác, tại 
trương đại học Y dược Cần thơ, năm 2017 -2018. 

Ths. Lâm Nhựt Tân 
Ts. Trương Nhựt Khuê 
Ths. Phạm Hải Đăng 

2017-2018 2019 

4 Nghiên cứu tình hình, một số yếu tố liên quan, đặc điểm 
lâm sàng và ảnh hưởng của sâu răng sớm ở trẻ từ 24- 71 
tháng tuổi tại các trường mầm non quận Ninh Kiều, 
thành phố Cần Thơ năm 2018-2019. 

Bs Nguyễn Tuyết Nhung 
Ts. Lê Nguyên Lâm 

2017-2018 2019 

5 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết 
quả phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới bằng tay khoan 
quay và máy piezotome ở bệnh nhân tại trường đại học 
y dược cần thơ, năm 2017-2019. 

Bs Nguyễn Minh Khởi 
Ts. Trương Nhựt Khuê 
Ths Trần Lê Uyên 

2017-2018 2019 

6 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của laser công suất thấp 
lên tốc độ di chuyển răng nanh  hàm trên ở bệnh nhân 
chỉnh hình răng mặt tại khoa răng hàm mặt, trường đại 
học y dược cần thơ, năm 2017 - 2018. 

Ts. Lê Nguyên Lâm 
Ths. Nguyễn Phúc Vinh 
Ths. Trần Huỳnh Trung 

2017-2018 2020 

7 Nghiên cứu các tổn thương niêm mạc miệng và lưu lượng 
nước bọt trên bệnh nhân tiểu đường và cao 

Ts. Đỗ Thị Thảo 2015-2017 2020 



huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần 
Thơ. 

8 Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, X Quang Và Đánh 
Giá Kết Quả Phẫu Thuật Cắt Thân Răng Khôn Hàm 
Dưới Mọc Lệch/Ngầm Tại 
Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ Năm 
2018 – 2019 

Ths. Nguyễn Hoàng Nam 2018 - 2019 2020 

9 “Đánh giá kết quả điều trị mất răng sau bằng phục hình 
cố định cầu răng sau trên bệnh nhân đến khám tại Bệnh 
viện Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ năm 2017-2019”. 

Bs. Nguyễn Huy Hoàng 
Trí 

2017-2019 2020 

10 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh 
giá kết quả che tuỷ gián tiếp bằng Biodentine trên răng 
vĩnh viễn bị viêm tuỷ có hồi phục tại Bệnh viện Trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2018-2019. 

Bs Nguyễn Ngọc Nguyệt 
Minh 

2018-2019 2020 

11 Khảo sát đặc điểm lâm sàng và đánh giá chất lượng cuộc 
sống ở bệnh nhân ung thư hốc miệng sau xạ trị có sử 
dụng gel dưỡng ẩm tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ 
năm 2019- 2020 

Ts. Đỗ Thị Thảo 
Ths. Phan Thuỳ Ngân 
CN. Bùi Thị Huyền Diệu 

2019- 2020 ĐANG 
THỰC HIỆN 

12 Đánh giá kết quả điều trị niêm mạc nướu tăng sắc tố 
bằng laser CO2 tại bệnh viện trường Y Dược Cần thơ 
năm 2019-2020 
 

Ths. Trần Huỳnh Trung 
Ts. Trương Nhựt Khuê 
 

2019-2020 ĐANG 
THỰC HIỆN 

 
3. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CỦA SINH VIÊN  

 
STT Tên đề tài Chủ nhiệm NĂM  

THỰC 
HIỆN 

 NĂM  
NGHIỆM 

THU 



1 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả bước 
đầu điều trị sâu răng bằng miếng trám Composite tại khoa 
Răng hàm mặt Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm học 
2015-2016 
 

Nguyễn Phan Thuận An 
TS. Trần Thị Phương Đan 
Ths. Nguyễn Ngọc Thuý 

2015- 2016 2016 

2 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả giảm 
ê buốt sau cạo vôi răng có sử dụng kem đánh răng chống 
ê buốt, tại khu lâm sàng khoa Răng Hàm Mặt, trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2015 
 

Lê Thủy Tiên 
Ths. Nguyễn Ngọc Thuý 

2015-2016 2016 

3 Nghiên cứu tình hình, tìm hiểu một số yếu tố liên quan 
và nhu cầu điều trị chỉnh hình sớm ở trẻ từ 8 -12 tuổi có 
lệch lạc khớp cắn do thói quen xấu tại trường tiểu học 
Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ 
 

Nguyễn Phương Thảo 
TS. Lê Nguyên Lâm 
BS. Mai Như Quỳnh 
 

2015-2016 2016 

4 Khảo sát các dạng sóng hàm và  khả năng phục hồi chức 
năng ăn nhai ở bệnh nhân mang hàm tháo lắp toàn hàm 
tại khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược Cần 
Thơ. 

Võ Ngọc Thu Hảo  
Ths. Nguyễn Ngọc Thuý 

2016-2017 2017 

5 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, Xquang và đánh giá kết 
quả điều trị sang thương quanh chóp bằng phương pháp 
phẫu thuật sau điều trị nội nha tại khoa Răng Hàm Mặt, 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 
 

Bùi Phương Minh Tiến 
Ths. Lâm Nhựt Tân 
Bs. Nguyễn Minh Khởi 

2016-2017 2017 

6 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X-quang và đánh giá kết 
quả điều trị ở bệnh nhân có khâu và không khâu vết 
thương sau khi nhổ răng cối lớn tại Khoa Răng hàm mặt, 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017. 
 

Lưu Hải Trung 
PGS. TS. Trương Nhựt 
Khuê 

2017-2018 2018 



7 Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, X quang và đánh giá kết 
quả điều trị bệnh nhân có răng khôn hàm dưới lệch được 
phẫu thuật bằng kỹ thuật cắt dọc thân răng tại trường 
Đại học Y Dược Cần Thơ, năm 2017 - 2018. 
 

Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 
ThS. Lâm Nhựt Tân 

2017-2018 2018 

8 Nghiên cứu tình hình sâu răng sớm và đánh giá hiệu quả 
của gel fluor trong điều trị sang thương sâu răng sớm ở 
trường tiểu học Võ Trường Toản, P. An Hòa, Q. Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ. 
 

Trần Quốc Khánh 
Ths. Đỗ Diệp Gia Huấn 

2017-2018 2018 

9 Khảo sát tình trạng sức khoẻ răng miệng và nhu cầu 
điều trị của sinh viên năm 1 niên khoá 2018-2019 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
 

Nguyễn Trọng Tính 
TS. Đỗ Thị Thảo 

 

2018-2019 2020 

10 Giá trị của phương pháp tính quy tắc tam suất trong xác 
định chiều dài làm việc trên phim X quang trong nội nha 
(Khi trâm ở những vị trí khác nhau trong ống tuỷ) 
 

Hồ Nguyễn Cảnh Vy 
Ths. Đỗ Diệp Gia Huấn 

 

2018-2019 2020 

11 Nghiên cứu đánh giá đường cười và cảm nhận về vẻ đẹp 
nụ cười qua ảnh chụp kỹ thuật số của sinh viên năm nhất 
tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm học 2018-
2019 
 

Nguyễn Huỳnh Minh 
Ngọc 

Ths. Phạm Hải Đăng 
 

2018-2019 2020 

12 Khảo sát tình trạng mất răng cối lớn thứ nhất, tỷ lệ loại 
điều trị (nếu có) và nhu cầu điều trị của sinh viên khoa 
Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 
học 2018-2019 
 

Ngô Thị Kiều Tiên 
Ths. Trầm Kim Định 

 

2018-2019 2020 

13 Khảo sát đặc điểm lâm sàng, mối liên quan giữa các yếu 
tố nguy cơ với bệnh viêm miệng áp tơ tái phát (RAS) và 

Phan Võ Huy Bình 
Ths. Trần Huỳnh Trung 

2020-2021 Đang thực 
hiện 



đánh giá kết quả điều trị bằng laser diode năng lượng 
thấp. 
 

14 Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, và mối  liên 
hệ với  các yếu tố kinh tế xã hội của bệnh nhân nhổ răng 
tại Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 
2020. 
 

Lê Vũ Phương Khanh 
Ths. Bùi Thị Ngọc Mẫn 

2020-2021 Đang thực 
hiện 

15 Khảo sát đặc điểm hình thái và xác định các loại hình điều 
trị vùng răng cửa hàm trên của bệnh nhân đến khám tại 
Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020. 
 

Vũ Thị Thanh Nga 
Ths. Nguyễn Ngọc Nguyệt 

Minh 
 

2020-2021 Đang thực 
hiện 

 
 
   Trưởng Khoa           Cán bộ tổng hợp 
  
 
 
 
Trương Nhựt Khuê          Bùi Thị Ngọc Mẫn 


